
STT Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 13124005 DH13QL Phan Thị Thúy An 10 7.5 8.3
2 13333013 CD13CQ Lại Ngọc ánh 6 5.5 5.7
3 13114006 DH13LN Nguyễn Thị Ngọc ánh 8 6.5 7.0
4 13116293 DH13NT Nguyễn Quốc Bảo 5 4.5 4.7
5 13124032 DH13QL Thị Chở 6 5.5 5.7
6 13116018 DH13NT Lê Minh Cường 1 5.0 3.8

12 13138001 DH13TD Hoàng Văn Dũng 5 2.5 3.3
7 13139030 DH13HH Trần Bảo Đăng 6 4.5 5.0
8 13124058 DH13QL Bùi Thị Anh Đào 7 5.0 5.6
9 13333098 CD13CQ Lê Hoàng Đạt 2 5.0 4.1

10 13149077 DH13QM Nguyễn Tiến Đạt 6 4.0 4.6
11 13120186 DH13KM Nguyễn Thị Ngọc Điệp 5 3.5 4.0
13 12333005 CD12CQ Võ Thị Thùy Dương 6 4.0 4.6
14 13116342 DH13NT Lê Thị Mỹ Duyên 8 7.0 7.3
15 13116028 DH13NT Nguyễn Thị Ngọc Duyên 7 5.5 6.0
16 13154098 DH13OT Lê Trường Giang 1 3.0 2.4
17 13149096 DH13QM Nguyễn Thị Cẩm Giang 5 6.0 5.7
18 13124076 DH13QL Nguyễn Thị Kim Giáp 5 4.0 4.3
19 12333076 CD12CQ Đặng Sơn Hà
20 13124078 DH13QL Nguyễn Thúy Hà 8 6.0 6.6
21 13138058 DH13TD Cao Xuân Hải 1 2.0 1.7
22 13124096 DH13QL Nguyễn Ngọc Hân 5 5.0 5.0
23 13124082 DH13QD Mai Gia Hào 8 3.5 4.9
24 13116046 DH13NT Trần Công Hảo 5 4.5 4.7
25 13126074 DH13SHA Nguyễn Công Hảo 10 5.5 6.9
26 13138067 DH13TD Nguyễn Trung Hậu 10 7.5 8.3
27 13149120 DH13DL Nguyễn Thị Hẹn 6 5.0 5.3
28 13333151 CD13CQ Đỗ Thị Thu Hiền 1 7.0 5.2
29 13138073 DH13TD Phạm Trung Hiếu 1 7.0 5.2
30 13116403 DH13NT Phạm Minh Hoàng
31 13116068 DH13NT Trần Thị Hồng 7 4.0 4.9
32 12333113 CD12CQ Huỳnh Tấn Hùng
33 13149161 DH13QM Lê Minh Hùng 1 0.0 0.3
34 13138085 DH13TD Hoàng Thanh Hùng 8 5.0 5.9
35 13124148 DH13QL Nguyễn Phước Hưng 10 5.0 6.5
36 13333215 CD13CQ Thị Thu Hương 3 5.0 4.4
37 12117062 DH12CT Nguyễn Thị Ngọc Hương 5 4.0 4.3
38 13114069 DH13KL Trần Trung Hữu 6 4.5 5.0
39 13116423 DH13NT Vạn Ngọc Huynh 6 3.5 4.3
40 13333199 CD13CQ Lê Huỳnh 4 5.0 4.7
41 13138091 DH13TD Lâm Tấn Kha 8 5.5 6.3

13113099 DH13NH Phan Duy Khang 1 3.5 2.8
42 12138121 DH12TD Lê Phúc Khánh 3 5.0 4.4
43 13116098 DH13NT Lê Nguyên Khôi 1 4.0 3.1
44 13153138 DH13CD Trần Quang Kỳ 6 3.5 4.3
45 13116105 DH13NT Nguyễn Văn Kỷ 7 4.0 4.9

12113168 DH12NHA Trần Thị Lê 3 6.5 5.5
46 13132222 DH13SP Lê Thị Mỹ Lệ 6 4.5 5.0
47 13116472 DH13NT Trần Lê Nhựt Linh 4 5.0 4.7



48 13116471 DH13NT Tôn Thị Ngọc Linh 7 4.5 5.3
49 13124180 DH13QL Đỗ Hồng Linh 8 7.0 7.3
50 13124181 DH13QL Hồ Hữu Lưu Linh 6 1.0 2.5
51 13124193 DH13QL Trần Thị Loan 6 4.0 4.6
52 12154128 DH12OT Đoàn Xuân Lộc 8 6.0 6.6
53 13130049 DH13DT Trần Trọng Lộc 2 3.0 2.7
54 13116110 DH13NT Huỳnh Thanh Long 7 5.5 6.0
55 13124207 DH13QL Nguyễn Thị Trúc Ly 6 6.5 6.4
56 13138118 DH13TD Nguyễn Văn Mến 10 6.0 7.2
57 13116491 DH13NT Nguyễn Thị Mơ 6 4.0 4.6
58 13116124 DH13NY Hồ Thị Bé My 7 6.0 6.3
59 13149249 DH13QM Nguyễn Hoàng Phương Ngân 10 6.5 7.6
60 13111336 DH13CN Bùi Thị Ngoan 9 4.5 5.9
61 13111590 DH13CN Cao Khánh Ngọc 9 5.5 6.6
62 13112197 DH13DY Lê Thị Hồng Nhân 6 0.0 1.8
63 13149277 DH13DL Lê Kim Tuyết Nhi 7 8.0 7.7
64 13112206 DH13DY Nguyễn Thị Yến Nhi 4 5.5 5.1
65 13149281 DH13QM Mai Thị Kim Nhiên 6 7.0 6.7
66 13114102 DH13LN Nguyễn Thị Nhung 6 6.5 6.4
67 13125370 DH13DD Nguyễn Thị Kiều Oanh 6 7.0 6.7
68 13149292 DH13QM Nguyễn Thị Kiều Oanh 6 4.5 5.0
69 13149293 DH13QM Nguyễn Thị Kiều Oanh 8 2.0 3.8
70 13333397 CD13CQ Võ Kim Pha 6 6.0 6.0
71 13115319 DH13GB Phạm Hoàng Phi 5 3.5 4.0
72 13127189 DH13MT Đàng Nguyên Lưu Phi 5 3.5 4.0
73 13333411 CD13CQ Mai Kim Phụng 6 8.5 7.8
74 13333414 CD13CQ Châu Thị Hồng Phương 6 6.5 6.4
75 13116563 DH13NT Hồ Mai Trúc Phương 7 5.5 6.0
76 13131473 DH13TK Nguyễn Thái Thanh Phương 5 5.5 5.4
77 13127205 DH13MT Trần Xuân Quan 5 4.0 4.3
78 13116589 DH13NT Võ Văn Quốc 4 6.0 5.4
79 13116592 DH13NT Tiêu Thị Tú Quyên 8 6.0 6.6
80 13112248 DH13TY Nguyễn Nhật Quyên 6 8.0 7.4
81 11139166 DH11HH Trần Xuân Quyền
82 13149319 DH13DL Đặng Ngọc Quyền 8 6.0 6.6
83 13154049 DH13OT Nguyễn Văn Sang 1 3.5 2.8
84 13138174 DH13TD Trần Thị Sáng 1 3.5 2.8
85 13154051 DH13OT Ngô Tấn Tài 6 6.5 6.4
86 13137122 DH13NL Đỗ Khánh Tâm 6 4.5 5.0
87 13116624 DH13NT Hoàng Duy Tân 5 4.0 4.3
88 13333496 CD13CQ Hồ Xuân Thạch
89 13149365 DH13DL Nguyễn Huỳnh Thị H Thắm 9 8.0 8.3
90 12124284 DH12DC Huỳnh Đức Thành 5 4.5 4.7
91 13111436 DH13CN Lê Văn Thành 0.0 0.0
92 13117134 DH13CT Nguyễn Thị Ngọc Thảo 10 6.5 7.6
93 13116202 DH13NT Lê Bảo Thiện 4 0.0 1.2
94 13116211 DH13NT Nguyễn Thị Thơ 7 8.0 7.7
95 13126303 DH13SHB Nguyễn Thới Minh Thống 6 5.5 5.7
96 13333520 CD13CQ Nguyễn Thị Hoài Thu 6 8.0 7.4
97 13149391 DH13DL Tạ Thị Thu 6 8.5 7.8



98 13131136 DH13TK Nguyễn Thị Vân Thu 3 4.0 3.7
99 13116220 DH13NT Trần Văn Thư 9 3.0 4.8

100 13116673 DH13NT Lê Minh Thuận 4 4.0 4.0
101 13116674 DH13NT Phan Minh Thuận 5 2.5 3.3
102 13116216 DH13NT Phạm Văn Thuận 7 3.5 4.6
103 13117151 DH13CT Lâm Kim Thương 10 5.0 6.5
104 13149394 DH13DL Đinh Thị Diệu Thuy 6 4.5 5.0
105 13149396 DH13DL Lê Thị Thúy 6 5.5 5.7
106 13117148 DH13CT Nguyễn Thị Thu Thủy 8 6.5 7.0
107 13124388 DH13QL Nguyễn Thị Như Thủy 5 5.0 5.0
108 13124385 DH13QL Khúc Linh Thụy 6 2.5 3.6
109 13125537 DH13DD Chu Thị Tín 8 3.0 4.5
110 13116269 DH13NT Nguyễn Thị Tính 3 5.5 4.8
111 13138223 DH13TD Đinh Quốc Toản 1 5.0 3.8
112 13115435 DH13GN Nguyễn Thị Huỳnh Trâm 9 4.5 5.9
113 13116708 DH13NT Hồ Thị Bảo Trang 6 7.0 6.7
114 13138227 DH13TD Phạm Đình Trang 6 5.5 5.7
115 13115444 DH13CB Trần Trung Trí 3 3.5 3.4
116 13149458 DH13DL Nguyễn Sỹ Trường 10 7.5 8.3
117 13116752 DH13NT Nguyễn Minh Trường 8 3.5 4.9

13145224 DH13BVA Hứa Thanh Tú 5 4.0 4.3
118 13162104 DH13GI Nguyễn Hữu Tuấn 1 4.0 3.1
119 13124458 DH13QL Nguyễn Minh Nhật Tuấn 6 3.0 3.9
120 13333623 CD13CQ Đặng Hồng Tuyến 1 6.5 4.9
121 12131247 DH12CH Nguyễn Thị Bích Tuyền 6 1.5 2.9
122 13149488 DH13DL Nguyễn Thùy Vân 5 3.5 4.0
123 13130350 DH13DT Trần Thị Ngọc Vân 8 2.5 4.2
124 13126390 DH13SHB Nguyễn Thị Hiếu Vân 7 5.0 5.6
125 13116253 DH13NT Dương Anh Việt 5 5.5 5.4
126 12153164 DH12CD Võ Xuân Vinh 5 5.0 5.0
127 11139187 DH11HH Viengpaseuth Vinith 6 6.0 6.0
128 11135076 DH11TB Phạm Vũ 1 4.0 3.1
129 13130354 DH13DT Lê Tuấn Vũ 10 3.5 5.5
130 13162115 DH13GI Nguyễn Văn Tuấn Vũ
131 13116786 DH13NT Trần Đình Vương
132 13333654 CD13CQ Trần Nguyễn Thảo Vy 6 0.0 1.8
133 13116262 DH13KS Phùng Ngọc Lam Vy 6 5.0 5.3
134 13124490 DH13QD Đỗ Phượng Vỹ 6 6.0 6.0
135 13130113 DH13DT Võ Thị Hoài Xuân 3 6.0 5.1
136 13149509 DH13DL Lê Thị Yến Xuyến 6 6.0 6.0
137 13124501 DH13QL Phạm Thị Như ý 4 6.5 5.8
138 13116791 DH13NT Trần Thị Mỹ Yên 7 5.5 6.0


